
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN ĐẮK MÂM Biểu số 113/CK TC-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THỊ TRẤN QUÝ III NĂM 2024
Đơn vị: 1000 đồng

STT NỘI DUNG DỰ TOÁN
NĂM

ƯỚC THỰC
HIỆN QUÝ III

NĂM 2024
SO SÁNH

A B 1 2 3=2/1

I TỔNG SỐ THU
12.397.053 14.375.404 116

1 Các khoản thu xã hưởng 100%
985.000 828.096 84

2 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)
1.373.850 618.227 45

3 Thu bổ sung
10.038.203 9.894.900 99

- Thu bổ sung cân đối
3.420.610 2.280.400 67

- Thu bổ sung có mục tiêu
6.617.593 7.614.500

4 Thu chuyển nguồn
3.034.181

II TỔNG SỐ CHI
12.397.053 9.755.147 79

1 Chi đầu tư phát triển
0 0

2 Chi thường xuyên
12.283.730 9.755.147 79

3 Dự phòng
113.323 0 0
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ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN ĐẮK MÂM Biểu số 114/CK TC-NSNN

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH THỊ TRẤN QUÝ III NĂM 2024
Đơn vị: 1000 đồng

STT NỘI DUNG
DỰ TOÁN NĂM 2024 ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ III NĂM 2024 SO SÁNH (%)

THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

Tổng số thu 61.819.203 12.397.053 43.638.237 14.375.404 71 116

I Các khoản thu 100% 11.892.000 985.000 6.301.083 828.096 53 84

 - Phí, lệ phí 2.121.000 288.000 1.496.217 209.731 71 73

 - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
117.000 117.000 73.256 73.256 63 63

 - Lệ phí trước bạ nhà đất, ô tô, xe máy 4.878.000 400.000 2.192.125 509.490 45 127
 - Thu chuyển nguồn ngân sách - -
 - Thu khác 4.776.000 180.000 2.539.485 35.619 53 20

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm ( % ) 39.889.000 1.373.850 24.408.073 618.227 61 45
1  Các khoản thu phân chia 9.159.000 1.373.850 4.121.512 618.227 45 45

 - Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh - - - -
 - Thuế VAT 8.378.000 1.256.700 3.407.930 511.190 41 41
 - Thuế TNDN 781.000 117.150 713.582 107.037 91 91
 - Thu khác

2 Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định 30.730.000 - 20.286.561 - 66
 - Thuế TNCN 2.580.000 2.910.856 113
 - Tiền thuê đất 860.000 315.305 37
 - Tiền phí, lệ phí - -
 - Tiền sử dụng đất 27.130.000 16.692.535 62
 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 160.000 114.609 72
 - Thuế tài nguyên - 253.256

III Thu quản lý qua ngân sách
IV Thu chuyển nguồn 3.034.181 3.034.181
V Thu kết dư ngân sách năm trước
VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 10.038.203 10.038.203 9.894.900 9.894.900 99 99
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 - Bổ sung cân đối ngân sách 3.420.610 3.420.610 2.280.400 2.280.400 67 67
 - Bổ sung có mục tiêu 6.617.593 6.617.593 7.614.500 7.614.500 115 115
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ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN ĐẮK MÂM Biểu số 115/CK TC-NSNN

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH THỊ TRẤN QUÝ III NĂM 2024

STT NỘI DUNG
DỰ TOÁN NĂM 2024 ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ III NĂM 2024 SO SÁNH ( % )

TỔNG SỐ XDCB TX TỔNG SỐ XDCB TX TỔNG SỐ XDCB

A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2
Tổng số chi 12.397.053 12.397.053 9.755.147 9.779.093 79

1 Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội 525.369 525.369 - -
 - Chi dân quân tự vệ 306.089 306.089
 - Chi trật tự an toàn xã hội 219.280 306.089

2 Chi giáo dục 40.000 40.000 7.020 30.966 17,6
3 Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ - - - -
4 Chi văn hóa thông tin 86.000 86.000 39.210 39.210 45,6
5 Chi phát thanh, truyền hình 17.000 17.000 15.510 15.510 91
6 Chi thể dục, thể thao 19.000 19.000 13.889 13.889
7 Chi bảo vệ môi trường 30.000 30.000 138.981 138.981
8 Chi hoạt động kinh tế 6.550.000 6.550.000 5.641.529 5.641.529
9 Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể 4.897.357 4.897.357 3.802.397 3.802.397 78

Quản lý nhà nước 2.872.539 2.872.539 2.171.575 2.171.575 76
Đảng cộng sản Niệt Nam 800.238 800.238 635.942 635.942 79
MTTQ Niệt Nam 394.850 394.850 318.431 318.431 81
Đoàn thanh niên 210.590 210.590 158.301 158.301 75
Hội phụ nữ 212.320 212.320 209.660 209.660 99
Hội nông dân 203.410 203.410 157.960 157.960 78
Hội cựu chiến binh 203.410 203.410 150.528 150.528 74

10 Chi công tác xã hội 119.004 119.004 96.611 96.611 81
11 Chi quản lý qua ngân sách - -
12 Dự phòng 113.323 113.323 - -
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